
TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 1920715772 01BSTC/K19DH Lê Ý Nguyên 25/09/1995 K19DLK 2.00 1.65 3.00 2.33 3.00 2.40 TB Đà Nẵng

02 1920316289 02BSTC/K19ĐH Trần Thị Thúy Trang 24/03/1995 K19NAB 1.65 2.00 1.65 1.65 3.33 2.06 TB Quảng Nam

03 1920524899 03BSTC/K19DH Nguyễn Thị Ngọc Hà 30/03/1995 K19YDH 4.00 2.00 1.65 1.65 1.65 2.19 TB Quảng Trị

01 2020147296 01BSTC/K20DH Trần Cao Khánh Hà 07/03/1996 K20CMU-TTT 2.33 2.33 2.33 2.00 1.00 2.00 TB Đà Nẵng

02 2020725035 02BSTC/K20DH Nguyễn Thái Anh Phụng 21/05/1996 K20PSU_DLK 1.00 2.65 3.00 1.65 1.65 2.00 TB TP. HCM

03 2020713822 03BSTC/K20DH Nguyễn Thị Phương Thảo 01/05/1996 K20PSU-DLK 3.33 1.65 2.33 2.65 2.00 2.39 TB Đà Nẵng

04 2021214879 04BSTC/K20DH Đoàn Phước Cường 22/03/1996 K20QTH 4.00 2.33 1.65 1.00 2.33 2.26 TB Đà Nẵng

05 2021127483 05BSTC/K20DH Trần Nhật Thịnh 24/05/1996 K20TPM 3.00 2.00 1.65 2.00 1.65 2.06 TB Quảng Nam

06 2021127060 06BSTC/K20DH Nguyễn Văn Vũ 17/02/1996 K20TPM 2.65 2.00 2.00 1.65 2.65 2.19 TB Quảng Nam

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 1911237828 01BSTC/K21DH Nguyễn Ngọc Nghị 04/02/1994 K21QTM 2.00 2.33 3.65 2.33 2.00 2.46 TB Đà Nẵng

02 2120216766 02BSTC/K21DH Đào Xuân Trang 31/03/1993 K21QTM 2.00 2.33 1.65 3.00 3.33 2.46 TB Đà Nẵng

03 2121866251 02BSTC/K21DH Nguyễn Hữu Tuấn 12/04/1994 K21KKT 3.00 4.00 4.00 1.65 4.00 3.33 G Quảng Bình
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